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Ch ng V: Hoc thuyêt gia tri thăng dươ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ư 303/10/12

I – CAC KHAI NIÊḾ ́ ̣  

1. S c lao đông va lao đôngứ ̣ ̀ ̣

     - S c lao đông la toan bô thê l c, tri l c ứ ̣ ̀ ̀ ̣ ̉ ự ́ ự
cua môt con ng i co thê tham gia đây ̉ ̣ ườ ́ ̉ ̀
đu vao qua trinh lao đông san xuât.̉ ̀ ́ ̀ ̣ ̉ ́

       - Lao đông la hoat đông co muc đich cua ̣ ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̉
con ng i nhăm tao ra gia tri s  dung ườ ̀ ̣ ́ ̣ ử ̣
phuc vu cho cac nhu câu cuôc sông cua ̣ ̣ ́ ̀ ̣ ́ ̉
con ng i.ườ



Ch ng V: Hoc thuyêt gia tri thăng dươ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ư 403/10/12

- Khai niêm: ́ ̣ Đôi t ng lao đông la bô phân ́ ượ ̣ ̀ ̣ ̣
cua t  nhiên ma lao đông cua con ng i tac ̉ ự ̀ ̣ ̉ ườ ́
đông vao nhăm biên đôi no theo muc đich s  ̣ ̀ ̀ ́ ̉ ́ ̣ ́ ử
dung cua minh.̣ ̉ ̀  

- Phân loai: ̣ đôi t ng lao đông gôm hai loai: ́ ượ ̣ ̀ ̣

 + Loai săn co trong t  nhiên ̣ ̃ ́ ự

 + Loai đa qua chê biêṇ ̃ ́ ́  

2. Đôi t ng lao đônǵ ượ ̣



Ch ng V: Hoc thuyêt gia tri thăng dươ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ư 503/10/12

3. T  liêu lao đôngư ̣ ̣

- Khai niêm: ́ ̣ T  liêu lao đông la môt vât hay hê ư ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣
thông nh ng vât lam nhiêm vu truyên dân s  ́ ữ ̣ ̀ ̣ ̣ ̀ ̃ ự
tac đông cua con ng i lên đôi t ng lao ́ ̣ ̉ ườ ́ ượ
đông, nhăm biên đôi đôi t ng lao đông thanh ̣ ̀ ́ ̉ ́ ượ ̣ ̀
san phâm đap ng nhu câu cua con ng i.̉ ̉ ́ ứ ̀ ̉ ườ

- Phân loai TLLĐ:̣
+ Công cu lao đông la bô phân tr c tiêp tac đông ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ự ́ ́ ̣

vao đôi t ng lao đông ̀ ́ ượ ̣
+ Bô phân phuc vu gian tiêp trong qua trinh san ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ́ ̀ ̉

xuât ́



Ch ng V: Hoc thuyêt gia tri thăng dươ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ư 603/10/12

4. T  liêu san xuât (TLSX)ư ̣ ̉ ́
      TLSX la s  h p thanh cua đôi t ng lao ̀ ự ợ ̀ ̉ ́ ượ

đông va t  liêu lao đông goi la t  liêu san ̣ ̀ ư ̣ ̣ ̣ ̀ ư ̣ ̉
xuât.́

5. T  liêu tiêu dung (TLTD)ư ̣ ̀
      TLTD la s  kêt h p cac TLSX vao trong ̀ ự ́ ợ ́ ̀

nganh san xuât ra san phâm tiêu dung ̀ ̉ ́ ̉ ̉ ̀
phuc vu cho nhu câu cuôc sông cua con ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ̉
ng i.ườ



Ch ng V: Hoc thuyêt gia tri thăng dươ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ư 703/10/12

6. T  ban la gi?ư ̉ ̀ ̀

- Khai niêm:́ ̣  
 

   + T  ban la môt sô tiên nhât đinhư ̉ ̀ ̣ ́ ̀ ́ ̣
    + sô tiên đo phai đ c s  dung lam công ́ ̀ ́ ̉ ượ ử ̣ ̀

cu đê boc lôt ng i lao đông. (boc lôt m ̣ ̉ ́ ̣ ườ ̣ ́ ̣
cua ng i lao đông).̉ ườ ̣  



Ch ng V: Hoc thuyêt gia tri thăng dươ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ư 803/10/12

Cac hinh th c cua t  ban: ́ ̀ ứ ̉ ư ̉

• T  ban bât biên:ư ̉ ́ ́
         (Ki hiêu: ́ ̣ C)

• T  ban kha biên:ư ̉ ̉ ́
        (Ki hiêu: ́ ̣ v)

Y nghia nghiên cưu ́ ̃ ́ C va ̀v ? 



Ch ng V: Hoc thuyêt gia tri thăng dươ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ư 903/10/12

• T  ban cô đinh:ư ̉ ́ ̣
         (Ki hiêu: ́ ̣ c1)

• T  ban l u đông:ư ̉ ư ̣
         (Ki hiêu:́ ̣  c2 + v)

Cac hinh th c cua t  ban: ́ ̀ ứ ̉ ư ̉

Y nghia nghiên cưu ́ ̃ ́ c1 va ̀c2 + v ? 



Ch ng V: Hoc thuyêt gia tri thăng dươ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ư 1003/10/12

• T  ban xa hôi:ư ̉ ̃ ̣

         T  ban xa hôi la toan bô t  ban ca ư ̉ ̃ ̣ ̀ ̀ ̣ ư ̉ ́
biêt săn co trong xa hôi, vân đông đan ̣ ̃ ́ ̃ ̣ ̣ ̣
xen vao nhau, lê thuôc va phu thuôc ̀ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣
nhau. 

Cac hinh th c cua t  ban: ́ ̀ ứ ̉ ư ̉



Ch ng V: Hoc thuyêt gia tri thăng dươ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ư 1103/10/12

Câu tao cua t  ban ́ ̣ ̉ ư ̉

Câu tao cua tư bań ̣ ̉ ̉  

Câu taó ̣
k  thu tỹ ậ Câu tao ́ ̣

giá tri ̣

Câu tao ́ ̣
h u cữ ơ



Ch ng V: Hoc thuyêt gia tri thăng dươ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ư 1203/10/12

TL t  ban, tich tu t  ban và tâp trung t  ban ư ̉ ́ ̣ ư ̉ ̣ ư ̉

• Tich luy t  ban:́ ̃ ư ̉
       Tich luy t  ban la t  ban hoa giá tri thăng d  hay ́ ̃ ư ̉ ̀ ư ̉ ́ ̣ ̣ ư

biên môt phân giá tri thăng d  thanh t  ban phu ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ư ̀ ư ̉ ̣
thêm vao tai san xuât m  rông. ̀ ́ ̉ ́ ở ̣

 

- Cac nhân tô anh h ng đên qui mô TL t  bań ́ ̉ ưở ́ ư ̉
    + Kh i l ng giá tr  th ng d  ố ượ ị ặ ư (M) 

    + C ng đ  lao đ ng, năng su t lao đ ng ườ ộ ộ ấ ộ
    + Khoa hoc ngay cang hiên đaị ̀ ̀ ̣ ̣
    + V n l n thì lãi l n ố ớ ớ



Ch ng V: Hoc thuyêt gia tri thăng dươ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ư 1303/10/12

• Tich tu t  ban:́ ̣ ư ̉  
         Tich tu t  ban la s  tăng thêm qui mô t  ban ́ ̣ ư ̉ ̀ ự ư ̉

ca biêt, băng cach t  ban hoa giá tri thăng d  ́ ̣ ̀ ́ ư ̉ ́ ̣ ̣ ư
trong môt xi nghiêp nao đó, đây la kêt qua tr c ̣ ́ ̣ ̀ ̀ ́ ̉ ự
tiêp cua tich luy t  ban.́ ̉ ́ ̃ ư ̉  

• Tâp trung t  ban:̣ ư ̉
         Tâp trung t  ban la s  sap lai nh ng t  ban ̣ ư ̉ ̀ ự ́ ̣ ữ ư ̉

ca biêt co săn trong xã hôi thanh môt t  ban ́ ̣ ́ ̃ ̣ ̀ ̣ ư ̉
khac l n h n.́ ớ ơ

Hay so sanh tich tu va tâp trung tư ban?̃ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ̉  



Ch ng V: Hoc thuyêt gia tri thăng dươ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ư 1403/10/12

7. Giá tri thăng d  ̣ ̣ ư

- Khai niêm giá tr  th ng d :́ ̣ ị ặ ư
(Ki hiêu: ́ ̣ m)

- Khai niêm t  suât giá tri thăng d :́ ̣ ỷ ́ ̣ ̣ ư
(Ki hiêu: ́ ̣ m’)

   + Công th c:ứ

m’ = 
v

m
. 100% 

m’ = 
t

t '
. 100% 



Ch ng V: Hoc thuyêt gia tri thăng dươ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ư 1503/10/12

- Khai niêm khôi l ng giá tri thăng d :́ ̣ ́ ượ ̣ ̣ ư
(Ki hiêu:́ ̣  M)

+ Công th c:ứ      M = m’. V



Ch ng V: Hoc thuyêt gia tri thăng dươ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ư 1603/10/12

    - Khai niêm giá tri thăng d  siêu nganh:́ ̣ ̣ ̣ ư ̣  

        Giá tri thăng d  siêu nganh la phân giá ̣ ̣ ư ̣ ̀ ̀
tri thu đ c do tăng năng suât lao đông ca ̣ ượ ́ ̣ ́
biêt, lam cho giá tri ca biêt cua hang hoa ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ̉ ̀ ́
thâp h n giá tri th ng cua no.́ ơ ̣ ườ ̉ ́  

So sanh gia tri thăng dư tương đôi va ́ ́ ̣ ̣ ́ ̀
gia tri thăng dư siêu nganh?́ ̣ ̣ ̣  



Ch ng V: Hoc thuyêt gia tri thăng dươ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ư 1703/10/12

8. Chi phi SX TBCN, l i nhuân và t  suât LN ́ ợ ̣ ỷ ́

• Chi phi san xuât t  ban ch  nghiá ̉ ́ ư ̉ ủ ̃ :

Chi phí s n xu t t  b n ch  nghĩa là ả ấ ư ả ủ
chi phí v  t  b n mà nhà t  b n b  ra đ  ề ư ả ư ả ỏ ể
s n xu t hàng hoá. (Ki hiêu: k)ả ấ ́ ̣

   Công th c: ứ k = C + v

So sanh chi phi TBCN va ́ ́ ̀
gia tri cua hang hoa?́ ̣ ̉ ̀ ́  



Ch ng V: Hoc thuyêt gia tri thăng dươ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ư 1803/10/12

• L i nhuânợ ̣ :

        Giá tri thăng d  đ c so sanh v i toan ̣ ̣ ư ượ ́ ớ ̀
bô t  ban ng tr c, se mang hinh thai ̣ ư ̉ ứ ướ ̃ ̀ ́
chuyên hoa la l i nhuân. (Ki hiêu: p)̉ ́ ̀ ợ ̣ ́ ̣

Hay so sanh ̃ ́ m va ̀p ? 



Ch ng V: Hoc thuyêt gia tri thăng dươ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ư 1903/10/12

• Ti suât l i nhuân̉ ́ ợ ̣ :

       (Ki hiêu: p’)́ ̣
       

       Công th c: ứ p’ =  m/(C+v) * 100%    

  hay: p’ = p/k * 100%. 

Hay so sanh ̃ ́ p’ va ̀m’  va cho biêt ̀ ́
cac nhân tô anh hương đên ti suât lơi nhuân ?́ ́ ̉ ̉ ́ ̉ ́ ̣ ̣



Ch ng V: Hoc thuyêt gia tri thăng dươ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ư 2003/10/12

9. Tông san phâm xã hôi ̉ ̉ ̉ ̣

• Khai niêḿ ̣ : 

- Vê măt giá tri, tông SP xã hôi = C + v + m.̀ ̣ ̣ ̉ ̣
- Vê măt hiên vât, tông SP xã hôi = TLSX + ̀ ̣ ̣ ̣ ̉ ̣

TLTD.



Ch ng V: Hoc thuyêt gia tri thăng dươ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ư 2103/10/12

Hai khu v c cua nên san xuât xã hôi: ự ̉ ̀ ̉ ́ ̣

       Ba khu v c ự
          theo c  c uơ ấ
                  ngành
Hai khu 
v c s n xu t ự ả ấ
xã hôị

  Nông 
nghiệ

p

  Công 
nghi pệ D ch vị ụ

I. T  li u s n ư ệ ả
xu tấ TLSX TLSX

Ph c v  ụ ụ
SX

II. T  li u tiêu ư ệ
dùng

TLTD TLTD
Ph c v  ụ ụ

SH



Ch ng V: Hoc thuyêt gia tri thăng dươ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ư 2203/10/12

II – NH NG VÂN ĐÊ C  BAN TRONG Ữ ́ ̀ Ơ ̉
NGHIÊN C U GIA TRI THĂNG D  Ứ ́ ̣ ̣ Ư

1. Mâu thuân công th c chung cua t  ban và ̃ ứ ̉ ư ̉
chia khoa giai quyêt vân đề ́ ̉ ́ ́ ̀

A. Mâu thuân công th c chung cua t  ban:̃ ứ ̉ ư ̉
     - Công th c chung c a t  b nứ ủ ư ả

T – H – T’ (T’ = T+t) 

     - Bi u hi nể ệ



Ch ng V: Hoc thuyêt gia tri thăng dươ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ư 2303/10/12

B. Hang hoa s c lao đông – chia khoa giai ̀ ́ ứ ̣ ̀ ́ ̉
quyêt mâu thuân công th c chung TB́ ̃ ứ  

- Khai niêm hang hoa SLĐ́ ̣ ̀ ́
- Điêu kiên đê s c lao đông tr  thanh hang hoa:̀ ̣ ̉ ứ ̣ ở ̀ ̀ ́

 + Ng i lao đông la chu thê cua s c lao ườ ̣ ̀ ̉ ̉ ̉ ứ
đông, ho phai đ c t  do vê thân thê. ̣ ̣ ̉ ượ ự ̀ ̉

 + Ho bi t c đoat hêt TLSX, buôc phai ban ̣ ̣ ướ ̣ ́ ̣ ̉ ́
cai duy nhât ma ho co la SLĐ đê kiêm sông. ́ ́ ̀ ̣ ́ ̀ ̉ ́ ́  

Hay so sanh H SLĐ va H thông thường̃ ́ ̀  ? 



Ch ng V: Hoc thuyêt gia tri thăng dươ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ư 2403/10/12

Hai thuôc tinh cua hang hoa s c lao đông: ̣ ́ ̉ ̀ ́ ứ ̣

- Giá tri hang hoa s c lao đông:̣ ̀ ́ ứ ̣  la th i ̀ ờ
gian lao đông xã hôi cân thiêt đê san ̣ ̣ ̀ ́ ̉ ̉
xuât và tai san xuât s c lao đông quyêt ́ ́ ̉ ́ ứ ̣ ́
đinh.̣  

- Giá tri s  dung cua hang hoa s c lao ̣ ử ̣ ̉ ̀ ́ ứ
đông: ̣ chi thê hiên trong qua trinh tiêu ̉ ̉ ̣ ́ ̀
dung (thuê, m n) s c lao đông, t c la ̀ ướ ứ ̣ ứ ̀
qua trinh lao đông cua công nhân.́ ̀ ̣ ̉



Ch ng V: Hoc thuyêt gia tri thăng dươ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ư 2503/10/12

2. San xuât gia tri thăng d  – Qui luât ̉ ́ ́ ̣ ̣ ư ̣
tuyêt đôi cua chu nghia t  baṇ ́ ̉ ̉ ̃ ư ̉

A. Qua trinh san xuât ra gia tri thăng d :́ ̀ ̉ ́ ́ ̣ ̣ ư  
         Cac gi  đinh trong bai toan:́ ả ̣ ̀ ́
- Nhà t  ban muôn san xuât phai co tiên mua TLSX và ư ̉ ́ ̉ ́ ̉ ́ ̀

SLĐ;
- Ng i lao đông ban s c lao đông cho nhà t  ban thi ườ ̣ ́ ứ ̣ ư ̉ ̀

chiu s  ki m soat cua TB;̣ ự ể ́ ̉
- San phâm lam ra thuôc quyên s  h u cua TB; ̉ ̉ ̀ ̣ ̀ ở ữ ̉
- Trong qua trinh lao đông công nhân tao ra môt l ng ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ượ

giá tri m i la ̣ ớ ̀ v + m;
- Trong qua trinh san xuât đã hao phi theo th i gian ́ ̀ ̉ ́ ́ ờ

lao đông xa hôi cân thiêt;̣ ̃ ̣ ̀ ́
- Cac yêu tô đâu vao đ c mua ban song phăng.́ ́ ́ ̀ ̀ ượ ́ ̀ ̉



Ch ng V: Hoc thuyêt gia tri thăng dươ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ư 2603/10/12

Bai toan san xuât s i dêt vai:̀ ́ ̉ ́ ợ ̣ ̉

Chi phí s n xu t trong 6hả ấ Giá tr  s n ph m m i (10kg s i)ị ả ẩ ớ ợ

- Ti n mua bông (10kg):        10$ề
- Ti n hao mòn máy móc:        2$ề
- Ti n mua SLĐ trong 1 ngày: 3$ề

- GT c a bông chuy n vào s i:  ủ ể ợ
10$

- GT c a MM chuy n vào s i:     ủ ể ợ
2$

- Giá tr  m i do LĐ t o ra: ị ớ ạ
                                0,5$ x 6h=    3$

T ng c ng:                            ổ ộ
15$

T ng c ng:                                ổ ộ
15$



Ch ng V: Hoc thuyêt gia tri thăng dươ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ư 2703/10/12

Bai toan san xuât s i dêt vai:̀ ́ ̉ ́ ợ ̣ ̉

Chi phí s n xu t trong 12hả ấ Giá tr  s n ph m m i (20kg s i)ị ả ẩ ớ ợ

- Ti n mua bông (20kg):        20$ề
- Ti n hao mòn máy móc:        4$ề
- Ti n mua SLĐ trong 1 ngày: 3$ề

- GT c a bông chuy n vào s i:  ủ ể ợ
20$

- GT c a MM chuy n vào s i:     ủ ể ợ
4$

- Giá tr  m i do LĐ t o ra:           6$ị ớ ạ

T ng c ng:                            ổ ộ
27$

T ng c ng:                                ổ ộ
30$

So sanh giưa chi phi san xuât va gia tri cua thanh phâm ́ ̃ ́ ̉ ́ ̀ ́ ̣ ̉ ̀ ̉
ta thây co 3$ dư ra. Va đo chinh la gia tri thăng dư.́ ́ ̀ ́ ́ ̀ ́ ̣ ̣



Ch ng V: Hoc thuyêt gia tri thăng dươ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ư 2803/10/12

B. Qui luât tuyêt đôi cua chu nghia t  ̣ ̣ ́ ̉ ̉ ̃ ư
ban:̉

      Mac:́  “Chê tao ra giá tri thăng d  la qui ́ ̣ ̣ ̣ ư ̀
luât tuyêt đôi cua ph ng th c san xuât t  ̣ ̣ ́ ̉ ươ ứ ̉ ́ ư
ban ch  nghia”.̉ ủ ̃  

Vi sao noi san xuât ra gttd là ́ ̉ ́ ̀
Qui luât tuyêt đôi cua CNTB ?̣ ̣ ́ ̉  



Ch ng V: Hoc thuyêt gia tri thăng dươ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ư 2903/10/12

3. Qua trinh l u thông cua t  bań ̀ ư ̉ ư ̉

A. Tuân hoan cua t  ban:̀ ̀ ̉ ư ̉
       Tu n hoàn c a t  b n là s  v n đ ng liên t c ầ ủ ư ả ự ậ ộ ụ

c a t  b n qua ba giai đo n, v i ba hình thái ch c ủ ư ả ạ ớ ứ
năng khác nhau đ  quay l i hình thái ban đ u v i ể ạ ầ ớ
giá tr  không ch  đ c b o t n mà còn tăng lên.ị ỉ ượ ả ồ

                  TLSX

   T – H              ….San xuât….H’ – T’ ̉ ́
     Giai đoan I                                                              Giai đoan IIỊ ̣

                  SLĐ
                          Giai đoan IỊ
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B. Chu chuyên cua t  ban ̉ ̉ ư ̉

• Khái ni m chu chuy n c a t  b nệ ể ủ ư ả
• T c đ  chu chuy nố ộ ể  c a t  b nủ ư ả
  (s  vòng, s  l n) là khái ni m ố ố ầ ệ
  ch  s  v n đ ng c a t  b n là ỉ ự ậ ộ ủ ư ả
  nhanh hay ch m trong m t năm.ậ ộ
• Công th c: ứ n = CH / ch 
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4. Tai san xuât t  ban xa hôí ̉ ́ ư ̉ ̃ ̣
• Nh ng gi  đinh khoa hoc cua Mac tr c khi ữ ả ̣ ̣ ̉ ́ ướ

nghiên c u TSX t  ban xã hôi:ứ ư ̉ ̣
- Toàn b  n n kinh t  trong n c là n n kinh t  t  ộ ề ế ướ ề ế ư

b n ch  nghĩa thu n tuý, ch  có hai giai c p c  b n ả ủ ầ ỉ ấ ơ ả
là nhà t  b n và giai c p công nhân.ư ả ấ

- Hàng hoá luôn đ c mua bán đúng giá tr , giá c  ượ ị ả
phù h p v i giá tr .ợ ớ ị

- C u t o h u c  t  b n không đ i.ấ ạ ữ ơ ư ả ổ
- Toàn b  t  b n c  đ nh ộ ư ả ố ị (c1) đ u chuy n h t giá tr  ề ể ế ị

c a nó sau m t năm.ủ ộ
- N n kinh t  đóng (không xét đ n ngo i th ng).ề ế ế ạ ươ
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Điêu kiên th c hiên san phâm xa hôi ̀ ̣ ự ̣ ̉ ̉ ̃ ̣
trong tai san xuât gian đ n: ́ ̉ ́ ̉ ơ

• Đi u ki n 1:          ề ệ I (v+m) = II (C)

• Đi u ki n 2:ề ệ   I (C + v +m) = I (C) + II (C)

• Đi u ki n 3: ề ệ
           I (v + m) + II (v + m) = II (C + v + m)

Khu v cự  I (4000C + 1000v + 1000m) = 6000 TLSX 
 
 

Khu v cự  II    (2000C + 500v + 500m) = 3000 TLTD 
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Điêu kiên th c hiên san phâm xa hôi ̀ ̣ ự ̣ ̉ ̉ ̃ ̣
trong tai san xuât m  rông:́ ̉ ́ ở ̣

• Đi u ki n 1:           ề ệ I (v+m) >  II (C)

• Đi u ki n 2:   ề ệ I (C + v +m) > I (C) + II (C)

• Đi u ki n 3: ề ệ
            I (v + m) + II (v + m) > II (C + v + m) 

KV I   (4000C + 400C1 + 1000v + 100v1 + 500m2) = 6000 TLSX 
 
 

KV II  (1500C + 100C1 + 750v + 50v1 + 600m2) = 3000 TLTD 
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5. Khung hoang kinh tê trong CNTB ̉ ̉ ́

• Hình th c đ u tiên và ph  bi n trong n n ứ ầ ổ ế ề
s n xu t t  b n ch  nghĩa là kh ng ả ấ ư ả ủ ủ
ho ng ả “s n xu t th a”ả ấ ừ . 

• Hê qua:̣ ̉
  - S n xu t b  thu h p ả ấ ị ẹ
  - Nhi u doanh nghi p b  v  n , phá s n ề ệ ị ỡ ợ ả
  - Công nhân th t nghi p ấ ệ
  - Th  tr ng b  r i lo n, hàng hoá b  phá ị ườ ị ố ạ ị

hu  ỷ
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6. S  chuyên hoa cua ql giá tri thanh ql ự ̉ ́ ̉ ̣ ̀
giá ca sx trong nên KT t  do canh tranh̉ ̀ ự ̣

Cac hinh ́ ̀
thưc canh ́ ̣

tranh 

Canh tranh gi a cac nganhữ ́ ̀  Canh tranh gi a cac nganhữ ́ ̀  

Canh tranh trong nô bô nganḥ ̣ ̣ ̀  Canh tranh trong nô bô nganḥ ̣ ̣ ̀  

 S  canh tranh gi a cac xi nghiêp trong cung môt ự ̣ ữ ́ ́ ̣ ̀ ̣
nganh,cung sx ra môt loai H nhăm gianh giât ̀ ̀ ̣ ̣ ̀ ̀ ̣
nh ng đk thuân l i trong sx va tiêu thu H, đê thuữ ̣ ợ ̀ ̣ ̉
đ c LN siêu nganh.ượ ̣  

Cạnh tranh giữa các ngành là sự cạnh tranh 
giữa các ngành sản xuất khác nhau, nhằm 
mục đích tìm nơi đầu tư có lợi. 

Co bao nhiêu hinh thưc canh tranh?́ ̀ ́ ̣  
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L i nhuân binh quânợ ̣ ̀

• L i nhuân binh quân la sô l i nhuân băng ợ ̣ ̀ ̀ ́ ợ ̣ ̀
nhau (xâp xi) cua nh ng t  ban băng nhau, ́ ̉ ̉ ữ ư ̉ ̀
đâu t  vao cac nganh san xuât khac nhau co ̀ ư ̀ ́ ̀ ̉ ́ ́ ́
câu tao h u c  khac nhau. (Ki hiêu: ́ ̣ ữ ơ ́ ́ ̣ p)

• Ti suât l i nhuân binh quân: la ti sô tinh theo ̉ ́ ợ ̣ ̀ ̀ ̉ ́ ́
phân trăm gi a tông giá tri thăng d  và tông ̀ ữ ̉ ̣ ̣ ư ̉
t  ban xã hôi đ c đâu t . (Ki hiêu:ư ̉ ̣ ượ ̀ ư ́ ̣  p’ ) 

    Công th c: ứ p’=             x 100%=       x 100%∑
∑

+ )( vC

m

∑
∑

k

p
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7. S  phân chia gia tri thăng d  gi a cac ự ́ ̣ ̣ ư ữ ́
giai câp boc lôt trong CNTB ́ ́ ̣

A. T  ban công nghiêp (TBSX) và l i nhuân ư ̉ ̣ ợ ̣
công nghiêp̣

     - T  ban công nghiêp la t  ban đâu t  san ư ̉ ̣ ̀ ư ̉ ̀ ư ̉
xuât cac san phâm trong công nhiêṕ ́ ̉ ̉ ̣

     - L i nhu n công nghi p là ph n giá tr  ợ ậ ệ ầ ị
th ng d  do công nhân sáng t o ra trong ặ ư ạ
s n xu t, mà nha tb công nghi p đã chiêm ả ấ ̀ ệ ́
đoat.̣
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B. T  ban th ng nghiêp và l i nhuân TN ư ̉ ươ ̣ ợ ̣

• T  ban th ng nghiêp la bô phân cua tb công ư ̉ ươ ̣ ̀ ̣ ̣ ̉
nghiêp tach ra đam nhiêm khâu l u thông Ḥ ́ ̉ ̣ ư . 

• L i nhu n th ng nghi p. ợ ậ ươ ệ

Kí hi u: ệ PTN 

file:///storage/elib/files/source/2012/20121003/dau/235/Presentation2.ppt
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Nh ng hinh th c cua t  ban th ng nghiêp ữ ̀ ứ ̉ ư ̉ ươ ̣

• T  ban cho vay: ư ̉ T  b n cho vay là t  b n ư ả ư ả
ti n t  t m th i nhàn r i, mà ng i ch  c a ề ệ ạ ờ ỗ ườ ủ ủ
nó đã nh ng cho ng i khác s  d ng m t ườ ườ ử ụ ộ
th i gian đ  thu lãi. (S  lãi này g i là l i t c).ờ ể ố ọ ợ ứ

- L i t c:ợ ứ  là m t ph n giá tr  th ng d  đ c t o ộ ầ ị ặ ư ượ ạ
ra trong s n xu t, mà ng i đi vay ph i tr  ả ấ ườ ả ả
cho ng i cho vay vì đã s  d ng t  b n ti n ườ ử ụ ư ả ề
t  c a ng i cho vay. ệ ủ ườ (z)  
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• Quan hê tin dung TBCN. Ngân hang và l i ̣ ́ ̣ ̀ ợ
nhuân ngân hang̣ ̀  

-  Tín d ng CNTB là hình th c v n đ ng c a t  ụ ứ ậ ộ ủ ư
b n cho vay. ả

-  Ngân hàng trong CNTB là xí nghi p KD t  ệ ư
b n ti n t , làm môi gi i gi a ng i đi vay và ả ề ệ ớ ữ ườ
ng i cho vay.ườ

+ L i nhu n ngân hàng: ợ ậ là m t ph n giá tr  ộ ầ ị
th ng d  đ c t o ra trong s n xu t, ma ặ ư ượ ạ ả ấ ̀
ngân hang nhân đ c do chênh lêch gi a l i ̀ ̣ ượ ̣ ữ ợ
t c đi vay va l i t c nhân g i.ứ ̀ ợ ứ ̣ ử

Nh ng hinh th c cua t  ban th ng nghiêp ữ ̀ ứ ̉ ư ̉ ươ ̣
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• Công ty cô phân và thi tr ng ch ng khoan̉ ̀ ̣ ườ ứ ́
- Công ty cô phân: ̉ ̀ là m t xí nghi p l n KD t  ộ ệ ớ ư
   b n, mà v n c a nó đ c hình thành t  s  ả ố ủ ượ ừ ự

đóng góp c a nhi u ng i thông qua phát hành ủ ề ườ
c  phi u.ổ ế  

- Th  tr ng ch ng khoán là n i mua bán các ị ườ ứ ơ
ch ng khoán. ứ

    TT ch ng khoán là lo i TT ph n ng r t nh y ứ ạ ả ứ ấ ạ
bén đ i v i các thay đ i c a n n kinh t .ố ớ ổ ủ ề ế

Nh ng hinh th c cua t  ban th ng nghiêp ữ ̀ ứ ̉ ư ̉ ươ ̣
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C. T  ban nông nghiêp và đia tô TBCN ư ̉ ̣ ̣

• T  ban nông nghiêp la t  ban đâu t  san ư ̉ ̣ ̀ ư ̉ ̀ ư ̉
xuât trong nông nghiêṕ ̣

• Đ a tô t  b n ch  nghĩa là ph n giá tr  th ng ị ư ả ủ ầ ị ặ
d  còn l i sau khi đã kh u tr  đi ph n l i ư ạ ấ ừ ầ ợ
nhu n bình quân mà các nhà t  b n kinh ậ ư ả
doanh nông nghi p ph i n p cho đ a ch . ệ ả ộ ị ủ

Hay so sanh đia tô phong kiên va đia tô TBCN ?̃ ́ ̣ ́ ̀ ̣
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Các hình th c c  b n c a đ a tô TBCN ứ ơ ả ủ ị

• Đ a tô chênh l ch: ị ệ
       (ki hiêu: ́ ̣ Rcl)

      - Co hai loai đia tô chênh lêch:́ ̣ ̣ ̣
        + Đia tô chênh lêch Ị ̣
        + Đia tô chênh lêch IỊ ̣
           

Đôc quyên KD ruông đât se sinh ra Rcḷ ̀ ̣ ́ ̃
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• Đia tô tuyêt đôi:̣ ̣ ́
     Đ a tô tuy t đ i là m t kho n LN siêu ị ệ ố ộ ả

ng nh ngoài LN bình quân, đ c hình ạ ượ
thành do c u t o h u c  c a t  b n trong ấ ạ ữ ơ ủ ư ả
NN th p h n trong CN, nó là chênh l ch ấ ơ ệ
gi a giá tr  nông s n v i giá c  sx chung ữ ị ả ớ ả
c a nông s n.ủ ả

Các hình th c c  b n c a đ a tô TBCN ứ ơ ả ủ ị

So sánh địa tô tuyệt đối và địa tô chênh lệch ? 
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III – BAI TÂP̀ ̣

• Bai 1̀ : Trong thi tr ng đê san xuât môt ̣ ườ ̉ ̉ ́ ̣
cai ban gô, co:́ ̀ ̃ ́

Xi nghiêp A = 80h lđ́ ̣ C = 82h lđ 
B = 81h lđ D = 84h lđ

- Hay cho thêm gia thiêt va xac đinh gia tri ̃ ̉ ́ ̀ ́ ̣ ́ ̣
cai ban gô la bao nhiêu?́ ̀ ̃ ̀

- Nêu NSLD tăng 30% va c ng đô lao ́ ̀ ườ ̣
đông giam 20% thi l ng giá tri va gia ̣ ̉ ̀ ượ ̣ ̀ ́
tri s  dung cua cai ban se thay đôi nh  ̣ ử ̣ ̉ ́ ̀ ̃ ̉ ư
thê nao?́ ̀
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• Bai 2̀ : Ngay lao đông la 8h, trinh đô boc ̀ ̣ ̀ ̀ ̣ ́
lôt la 100%, nêu NSLD trong nganh san ̣ ̀ ́ ̀ ̉
xuât ra TLTD tăng gâp đôi thi gia tri ́ ́ ̀ ́ ̣
hang hoa SLD se thay đôi nh  thê nao? ̀ ́ ̃ ̉ ư ́ ̀
Trong điêu kiên đô dai ngay lao đông la ̀ ̣ ̣ ̀ ̀ ̣ ̀
không đôi. Nhà t  b n bóc l t giá tr  ̉ ư ả ộ ị
th ng d  b ng ph ng pháp nào?ặ ư ằ ươ
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• Bai 3̀ : Môt nha t  ban đâu t  vao san ̣ ̀ ư ̉ ̀ ư ̀ ̉
xuât kinh doanh. Trong đo, 20000$ xây ́ ́
d ng nha x ng; 15000$ mua may ự ̀ ưở ́
moc; 10000$ mua nguyên liêu; 5000$ ́ ̣
mua nguyên phu liêu; 3000$ thuê lao ̣ ̣
đông.̣

- Tinh TBBB, TBKB, TBCD, TBLD́
- Tinh khôi l ng gia tri thăng d  trong ́ ́ ượ ́ ̣ ̣ ư

điêu kiên ̀ ̣ m’ = 120%
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Bai 4̀ : Có 400 công nhân làm thuê. Tho t đ u ạ ầ
ngày làm vi c là 10h, trong th i gian đó m i ệ ờ ỗ
công nhân đã t o ra giá tr  m i là 30$, ạ ị ớ
m’=200%.

Kh i l ng và t  su t giá tr  th ng d  thay đ i ố ượ ỉ ấ ị ặ ư ổ
nh  th  nào n u ngày lao đ ng gi m 1h và ư ế ế ộ ả
c ng đ  lao đ ng tăng 50%, ti n l ng v n ườ ộ ộ ề ươ ẫ
gi  nguyên? Nhà t  b n tăng thêm giá tr  th ng ữ ư ả ị ặ
d  b ng ph ng pháp nào?ư ằ ươ
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• Bai 5̀ : Môt nha t  ban tiên hanh san xuât gia ̣ ̀ ư ̉ ́ ̀ ̉ ́ ́
tri thăng d  nh  sau: Mua TLLD: 20000$; th i ̣ ̣ ư ư ờ
gian chu chuyên t  ban la 6 thang, th i gian ̉ ư ̉ ̀ ́ ờ
chu chuyên hêt gia tri cua cac TLLD trên la 5 ̉ ́ ́ ̣ ̉ ́ ̀
năm. Trong môt chu ki đâu mua nguyên vât ̣ ̀ ̀ ̣
liêu la 3000$, nguyên phu liêu la 1000$ v i ̣ ̀ ̣ ̣ ̀ ớ
câu tao h u c  la 4/1, ́ ̣ ữ ơ ̀ m’ = 100%.

Nha t  ban th c hiên viêc tich luy t  ban v i ti lê ̀ ư ̉ ự ̣ ̣ ́ ̃ ư ̉ ớ ̉ ̣
tich luy la 60% gia tri thăng d . Câu tao h u ́ ̃ ̀ ́ ̣ ̣ ư ́ ̣ ữ
c  không đôi, ơ ̉ m’ sau môt chu ki tăng lên 5%.̣ ̀

- Tinh ́ p’ va quy mô san xuât cua chu ki san xuât ̀ ̉ ́ ̉ ̀ ̉ ́
th  2?ứ
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Bai 6̀ : Tông sô t  ban công nghiêp va ̉ ́ ư ̉ ̣ ̀
th ng nghiêp la 800 đv, v i ti suât l i ươ ̣ ̀ ớ ̉ ́ ợ
nhuân binh quân la 15%, l i nhuân công ̣ ̀ ̀ ợ ̣
nghiêp la 108 đv. ̣ ̀
Cac nha t  ban th ng nghiêp cân phai ́ ̀ ư ̉ ươ ̣ ̀ ̉
mua va ban san phâm theo gia bao nhiêu ̀ ́ ̉ ̉ ́
đê ho va cac nha t  ban công nghiêp thu ̉ ̣ ̀ ́ ̀ ư ̉ ̣
đ c l i nhuân binh quân?ượ ợ ̣ ̀
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	Slide 13
	7. Giá trị thặng dư 
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	B. Chu chuyển của tư bản 
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	5. Khủng hoảng kinh tế trong CNTB 
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